
STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp Khoa Quản lý GV hướng dẫn

1 030430140091 Đặng Mai Phương 27/02/1996 DH30AV02 Ngoại ngữ

2 030432160008 Đinh Trương Ngọc Anh 18/06/1998 DH32AV01 Ngoại ngữ

3 030432160024 Lê Thị Xuân Diệu 14/10/1998 DH32AV01 Ngoại ngữ

4 030432160040 Nguyễn Trương Phụng Giao 18/08/1998 DH32AV01 Ngoại ngữ

5 030432160305 Trần Thị Mỹ Hạnh 16/11/1997 DH32AV01 Ngoại ngữ

6 030432160094 Nìm Như Linh 05/09/1998 DH32AV01 Ngoại ngữ

7 030432160127 Phạm Thị Thảo Nguyên 02/02/1998 DH32AV01 Ngoại ngữ

8 030432160236 Thanh Vân 25/08/1998 DH32AV01 Ngoại ngữ

9 030432160254 Trương Bảo Yến 17/02/1998 DH32AV01 Ngoại ngữ
10 030432160028 Trần Thụy Ngọc Dung 18/09/1998 DH32AV02 Ngoại ngữ

11 030432160056 Nguyễn Như Hảo 11/06/1998 DH32AV02 Ngoại ngữ

12 030432160089 Trượng Thị Quỳnh Lan 15/03/1998 DH32AV02 Ngoại ngữ

13 030432160099 Trần Thị Khánh Linh 16/04/1998 DH32AV02 Ngoại ngữ

14 030432160275 Phan Thị Hồng Thắm 09/05/1998 DH32AV02 Ngoại ngữ

15 030432160226 Hồ Thanh Trúc 04/10/1998 DH32AV02 Ngoại ngữ

16 030432160241 Nguyễn Công Vương 02/02/1998 DH32AV02 Ngoại ngữ

17 030429130311 Phạm Đắc Quỳnh Tiên 14/10/1995 DH29AV03 Ngoại ngữ

18 030431150081 Nguyễn Thị Thanh Huyền 13/07/1997 DH31AV02 Ngoại ngữ
19 030431150141 Ngô Anh Tú 05/10/1997 DH31AV03 Ngoại ngữ

20 030432160001 Trần Thị Ngọc An 05/08/1998 DH32AV01 Ngoại ngữ
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21 030432160017 Nguyễn Thị Thảo Chi 09/01/1998 DH32AV01 Ngoại ngữ

22 030432160303 Đặng Thị Mỹ Duyên 07/10/1997 DH32AV01 Ngoại ngữ

23 030432160050 Phạm Nguyễn Hồng Hạnh 07/04/1998 DH32AV01 Ngoại ngữ

24 030432160290 Nguyễn Thị Thanh Kiều 02/07/1998 DH32AV01 Ngoại ngữ

25 030432160109 Vũ Thị Mai 26/02/1998 DH32AV01 Ngoại ngữ

26 030432160171 Trần Bảo Nguyệt Thanh 17/11/1997 DH32AV01 Ngoại ngữ

27 030432160244 Trần Thị Bích Vy 09/12/1998 DH32AV01 Ngoại ngữ
28 030432160026 Nguyễn Thành Đô 20/04/1998 DH32AV02 Ngoại ngữ

29 030432160045 Phạm Ngọc Hân 20/09/1998 DH32AV02 Ngoại ngữ

30 030432160058 Cung Thị Hậu 29/12/1998 DH32AV02 Ngoại ngữ

31 030432160092 Ksor Lệ 28/05/1997 DH32AV02 Ngoại ngữ

32 030432160138 Hồ Tạ Thu Nhi 20/07/1998 DH32AV02 Ngoại ngữ

33 030432160207 Tống Thủy Tiên 14/03/1998 DH32AV02 Ngoại ngữ

34 030432160237 Trần Thị Tuyết Vi 22/10/1998 DH32AV02 Ngoại ngữ

35 030432160286 Trần Nguyễn Thúy Vy 28/04/1998 DH32AV02 Ngoại ngữ
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